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Phần I 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  

I. Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Sở KH&CN đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Đối với các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ công tác của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ giao: Sở KH&CN nghiêm túc triển khai đầy đủ 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở KH&CN 

đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, tiến độ các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. 

Nhiệm vụ được giao trong tháng 12/2023:  

Tổng số: 09 nhiệm vụ. 

a) Đã thực hiện (hoàn thành):  02 nhiệm vụ, thực hiện chậm: 0. 

b) Đang thực hiện (trong hạn): 07 nhiệm vụ; quá hạn: 0 nhiệm vụ. 

c) Chưa thực hiện: 0 nhiệm vụ. 

(Có phụ lục chi tiết các nhiệm vụ gửi kèm theo). 

II. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN 

Quan tâm đăng ký và triển khai xây dựng các dự thảo văn bản trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Báo cáo, kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể: 

- Xây dựng và ban hành các báo cáo:  

+ Báo cáo số 369/BC-KHCN ngày 12/12/2023 kết quả thực hiện Quy chế 

phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 

2023 theo Quyết định số 136-QĐ/TU. 

+ Báo cáo số 358/BC-KHCN ngày 08/12/2023 Kết quả thực hiện rà soát, xây 

dựng văn bản QPPL năm 2023. 

+ Báo cáo số 354/BC-KHCN ngày 07/12/2023 Kết quả thực hiện quy trình 

xây dựng văn bản QPPL năm 2023. 
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+ Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 

2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. 

+ Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh năm 2023; 

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị số 

15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ 

phát triển đất nước đến năm 2030 

+ Kết quả thực hiện Đề án 161 về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn 

hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021 -2023. 

+ Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh tháng 12/2023. 

+ Kết quả công tác đánh giá, xếp loại, thi đua - khen thưởng công tác Văn 

phòng năm 2023. 

+ Kết quả thực hiện các Kết luận, Biên bản Ghi nhớ hợp tác với các tỉnh năm 2023. 

+ Kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

+ Kết quả 01 năm thực hiện dự án về PCCC&CNCH năm 2023. 

+ Kết quả kiểm tra công vụ năm 2023. 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND. 

+ Kết quảnghiên cứu, tổng kết thực tiễn đóng góp của ngành KH&CN đối với phát 

triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2022. 

+ Kết quả tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang lần thứ 

nhất năm 2023 (Techfest Bắc Giang 2023) và trình diễn kết nối cung cầu công nghệ. 

+ Kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2023 và chấm điểm 

công tác dân vận chính quyền. 

+ Kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021 – 2030. 

+ Kết quả thực hiện Đề án “Truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh 

của tỉnh Bắc Giang năm 2023”. 

+ Tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp QLNN tại các KCN trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

+ Sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ. 

+ Tình hình triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ trong năm 2023. 
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+ Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài 

nguyên khoáng sản. 

+ Kết quả công tác tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Kết quả giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn năm 2023. 

+ Tình hình tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

+ Kết quả xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 năm 2023. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2023 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 

Kết luận số 53-KL/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU năm 2022. 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch Cải thiện, nâng hạng Chỉ số xanh cấp 

tỉnh (PGI) của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 – 2025. 

+Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 11/7/2022 

của UBND tỉnh. 

+ Đánh giá tình hình thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong 

thi hành nhiệm vụ , công vụ năm 2023. 

+ Về tình hình thực hiện dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023”. 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 21/KH-UBND và Kế hoạch số 

118/KH-UBND năm 2023. 

+ Tình hình giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Kim Hoàng. 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2023. 

+ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

+ Kết quả hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

+ Phục vụ Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 94/2023/QH15. 

+ Kết quả thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. 

+ Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống thiên 

tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. 

+ Kết quả thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTG ngày 31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của 

phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách”. 
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+ Kết quả phối hợp các hoạt động khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học 

và Công nghệ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh năm 20. 

+ Kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam giai đoạn 2 (2021-2030)năm 2023. 

+ Thực hiện năm 2023 Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

+ Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2023. 

+Tình hình cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch:  

+  Xây dựng nội dung Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024. 

+ Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

+ Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, 

hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang. 

+ Tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, các chủ nhiệm đề tài, dự 

án về các giải pháp khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI). 

+ Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo Sở, cá nhân đồng chí 

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở năm 2023. 

+ Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang năm 2023 

- Ban hành các Quyết định:  

+ Phê duyệt Danh mục 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực 

hiện năm 2024. 

+ Công nhận kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Đánh giá thực 

trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng theo chức 

danh đối với cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

+ Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án khoa học công nghệ 

cấp tỉnh “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Trám đen Hiệp 

Hòa” cho sản phẩm quả trám đen của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

+ Thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh thực hiện năm 2024 “Nghiên cứu hệ thống Giếng vuông tại khu vực huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang”. 
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+ Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh “Xây dựng nền tảng ứng dụng di động tập trung phục vụ công dân 

tỉnh Bắc Giang thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. 

+ Công nhận kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp tại trường 

Đại học Nông Lâm Bắc Giang”. 

+ Thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh thực hiện năm 2024 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phục hồi và tái canh cây 

ăn quả có múi bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.”. 

+ Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở 

“Nghiên cứu giải pháp quản lý tài liệu điện tử hình thành trong hoạt động của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang”. 

+ Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai và hình thức công khai bản 

kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. 

+ Ban hành Danh mục hồ sơ điện tử mẫu hình thành trong hoạt động của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang. 

+ Chấm dứt Hợp đồng số 03/HĐ-KHCN-DA ngày 31/01/2023 về việc thực 

hiện dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng, thu hái và 

xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm từ sâm bố chính (Abelmoschus 

sagittifolius) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” do Công ty Cổ phần Đầu tư và thương 

mại HHK là đơn vị chủ trì, ông Tô Xuân Việt là chủ nhiệm dự án. 

+ Chấm dứt Hợp đồng số 18/HĐ-KHCN-DA ngày 26/9/2022 về việc thực 

hiện dự án do Trung ương quản lý có kinh phí đối ứng của địa phương thuộc 2 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016- 2025 “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất 

giống và nuôi thương phẩm Baba gai (Palea steindachneri Siebenrock 1906) trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang” do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc 

Giang là tổ chức chủ trì, ông Trần Quang Vinh là chủ nhiệm dự án. 

+ Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Đánh 

giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy 

tại cơ sở trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

+ Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Đánh 

giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng việc xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối 

doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

+ Công nhận 05 sáng kiến cho tác giả/ nhóm tác giả sáng kiến năm 2023. 

+ Điều chỉnh chỉ tiêu và dự toán KPSN KH&CN năm 2023. 

+ Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng phần mềm quản lý doanh 

nghiệp các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
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+ Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Giang. 

- Xây dựng và ban hành các văn bản khác:  

+ Xin thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự 

án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2021-2023. 

+ Tờ trình Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch của ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị 

về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất 

nước trong tình hình mới. 

+ Tờ trình Về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang. 

III. Hoạt động KH&CN 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Quản lý đề tài, dự án cấp quốc gia 

- Tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình 
nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế bảo quản Cát sâm, sâm cau theo GACP-WHO 
và làm nguyên liệu sản xuất cao sâm cau lâm dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

Kết quả đạt loại Khá. 

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm 

Baba gai (Palea steindachneri Siebenrock 1906) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

- Thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt lai Blanc-Blue-Belge thương phẩm 

thành hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” đối với cấp tỉnh. 

- Phối hợp với Bộ KH&CN kiểm tra tiến độ 03 dự án. 

1.2. Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh 

- Đôn đốc cơ quan chủ trì giao nộp sản phẩm để tổ chức nghiệm thu 04 nhiệm vụ:  Xây 

dựng nền tảng ứng dụng di động tập trung phục vụ công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện 
Dịch vụ công trực tuyến, Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình 

phát triển giống vú sữa Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu đặc điểm tình hình bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng, chống; Xây 
dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Trám đen Hiệp Hòa” cho sản 

phẩm quả trám đen của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Tổ chức kiểm tra tiến độ 01 đề tài. 

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ; an toàn bức 

xạ hạt nhân 

- Tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị thực hiện dự án: “Nhà máy sản xuất dây 

cách điện E&B Vina” của Nhà đầu tư Huang, Chun-Shuo; 
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- Tham gia ý kiến về công nghệ: trạm xử lý nước thải sinh hoạt của dự án Điểm 

dân cư bản Đồn, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế; trạm xử lý nước thải cho dự án khu 

dân cư Vàng Cao Xá (Thôn Vàng) huyện Tân Yên; trạm xử lý nước thải dự án khu 

đô thị mới Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Lĩnh vực an toàn, bức xạ: gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang cho 03 

đơn vị (Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà, Trung tâm y tế huyện Tân Yên, Phòng khám 
đa khoa - thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế). 

- Hoạt động phát triển doanh nghiệp KH&CN: Tổ chức Hội nghị đối thoại với 

các doanh nghiệp, các chủ nhiệm đề tài, dự án về các giải pháp khoa học và công 

nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

3. Hoạt động thông tin KH&CN; dịch vụ KH&CN 

- Duy trì hoạt động và biên tập, cập nhật các trang thông tin điện tử: 

skhcn.bacgiang.gov.vn; batex.vn; thongtinkhcn.com.vn; 

-  Phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục KH&CN số tháng 12. 

-  Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng clip KH&CN quý IV. 

- Biên tập, xuất bản Tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, 

dịch bênh và bảo vệ môi trường năm 2024. 

-  Đăng ký, cấp giấy chứng nhận: 02 nhiệm vụ KH&CN. 

- Cập nhật CSDL KH&CN: 2 nhiệm vụ. 

-  Hoạt động Kiểm định – Thử nghiệm: Cử 02 viên chức tham gia khóa đào 

tạo kiểm định viên; Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo định kỳ các phương tiện 

đo, chuẩn đo lường, dịch vụ kiểm định, thử nghiệm theo nhu cầu của khách hàng 

(Kết quả: thử nghiệm: 60 mẫu, luỹ kế đến kỳ báo cáo 663/700 mẫu đạt 94,7 % kế 

hoạch năm; kiểm định: 2.239 phương tiện đo các loại đạt yêu cầu, luỹ kế đến kỳ 

báo cáo 9.296/10.000 PTĐ các loại, đạt 92,96 % kế hoạch năm);  

- Thực hiện yêu cầu kiểm tra sai số: Xác định sai số đồng hồ nước 0 cái; công 

tơ điện 0 cái; bảo hành cân Nhơn Hòa 03 cái. 

- Nhiệm vụ dịch vụ công: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ 1  

- Nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ hàn Quốc để sản xuất khoai tây sạch bệnh theo 

quy mô công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững tại Việt Nam: Phối 

hợp với địa phương trồng và chăm sóc khoai tây giống, với diện tích 5ha. 

- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư “Nâng cao năng lực hoạt động của Trung 

tâm Ứng dụng KH&CN” giai đoạn 2021-2023. 

 

 

                   
1 Trồng thử nghiệm một số giống hoa sen mới trong chậu tại Trung tâm Ứng dụng KH&CN; Xây dựng mô 

hình sản xuất thử nghiệm nấm Vân Chi tại khu thử nghiệm Trung tâm Ứng dụng KH&CN. 
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4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch 33/KH-KHCN ngày 14/2/2023 về thực hiện 

Kế hoạch 409/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Đề án 996 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang: 

+ Hỗ trợ kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 

quyền lợi người tiêu dùng: Thực hiện kiểm định tại 10 huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Tiếp nhận 21 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu đối với 

các sản phẩm thép, điện, điện tử (Lũy kế đến thời điểm báo cáo đã nhận 271 hồ 
sơ). Thẩm định 20 hồ sơ nhập khẩu sản phẩm thép và điện, điện tử. Kết quả: đạt 

yêu cầu nhập khẩu. (Lũy kế đến thời điểm báo cáo có 250 hồ sơ nhập khẩu). 

- Hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị 

trường: Đã thực hiện khảo sát trên địa bàn 5 huyện (Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục 

Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng), lấy 14 mẫu sản phẩm điện, điện tử (gồm: máy sấy 

tóc, ấm siêu tốc, nồi cơm điện) gửi phân tích chất lượng tại Viện Nghiên cứu phát 

triển tiêu chuẩn chất lượng (ISSQ) để phân tích chất lượng. Đang chờ kết quả thử 

nghiệm để hoàn thiện báo cáo. 

 - Hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm xăng và dầu nhờn động cơ đốt 

trong: Đang phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, 

thành phố để triển khai thực hiện. 

 - Hoạt động khảo sát chất lượng Na dai mang chỉ dẫn địa lý Lục Nam: Tiếp 

tục phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam, 

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản lấy mẫu và gửi phân tích 

chất lượng. Kết quả: Lấy 07 mẫu Na dai và gửi phân tích tại Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát. 

- Thực hiện Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND: Ban hành Công văn số 

1475/KHCN-TĐC ngày 15/11/2023 của Sở KH&CN về việc đôn đốc, hướng dẫn 

hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX theo Nghị Quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh;  Tiếp nhận, thẩm định 09 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tổ chức 

có sản phẩm công bố hợp chuẩn với 12 sản phẩm, ban hành 09 Quyết định hỗ trợ với 

tổng số tiền là 120.000.000đ; Thẩm định 04 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tổ chức áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng. Kết quả: ban hành 04 Quyết định hỗ trợ với tổng số tiền hỗ 

trợ là 167.100.000đ; Thẩm định 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tổ chức áp dụng TXNG. Kết 

quả: ban hành 01 Quyết định hỗ trợ với tổng số tiền là 20.000.000đ. Tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị Quyết số 43/2022/NQ-HĐND. 

- Công tác tiêu chuẩn hóa: 

          + Cập nhật 20 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về phòng cháy, chữa cháy.  

 + Tiếp nhận 21 sản phẩm công bố hợp chuẩn của các đơn vị: Cty TNHH 

vàng bạc Phú Quang; DNTN vàng bạc Thảo Hòa; DNTN Hà Khánh Bắc Giang (03 

sản phẩm); Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Tuấn Hưng; Doanh nghiệp tư 

nhân vàng bạc Đức Thảo (02 sản phẩm); DNTN vàng bạc Đức Phúc (2 sản phẩm); 
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DNTN vàng bạc Tiến Đạt (2 sản phẩm); DNTN vàng bạc Hoàng Bình; DNTN 

vàng bạc Kim Kỳ; DNTN vàng bạc Ngọc Quyên; DNTN vàng bạc Lập Ngà phù 

hợp TCVN 7054:2014 - Vàng thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật; Công bố hợp 

chuẩn của Công ty Cổ phần thép Phương Bắc phù hợp Tiêu chuẩn JIS G 

3101:2015 & JIS G 3101:2015 Amd. 1:2017; Công bố hợp chuẩn của Công ty 

TNHH Yokoi Mould Việt Nam phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 

14001:2015; Công bố hợp chuẩn của Công ty TNHH Quốc tế Velax – Pro1; Pro2; 

Pro03 phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 6168:2002. 

+ Tiếp nhận 01 hồ sơ Công bố Hợp quy của Công ty Cổ phần thép Phương 

Bắc phù hợp Quy chuẩn QCVN 7:2019. 

 - Hoạt động ISO hành chính công: Tham mưu ban hành Tờ trình số: 80/TTr-

KHCN ngày 05/12/2023 của Sở KH&CN về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc 

Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang; Báo cáo số 357/BC-KHCN ngày 08/12/2023 của 

Sở KH&CN về Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. 

- Hoạt động truy xuất nguồn gốc: Triển khai tuyên truyền về Cổng TXNG của tỉnh 

http://txng.bacgiang.gov.vn/ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện kết nối Cổng 

TXNG tỉnh Bắc Giang với Cổng thông tin TXNG Quốc gia; Hướng dẫn một số 

HTX thực hiện TXNG và trình tự, thủ tục đăng tải lên Cổng TXNG của tỉnh. 

- Hoạt động Năng suất chất lượng: Tiếp tục cử cán bộ giám sát, đôn đốc việc 

triển khai mô hình điểm về NSCL tại 02 cơ sở khám chữa bệnh và 10 trường tiểu 

học trên địa bàn tỉnh. 

- Biên tập, cập nhật bản tin điện tử TBT tháng 12/2023 lên trang thông tin 

điện tử của đơn vị. 

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến và KHCN cơ sở 

5.1. Công tác SHTT và sáng kiến  

- Ban hành văn bản về tăng cường quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu 

tập thể trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thành phố; chủ sỡ hữu nhãn hiệu 

tập thể trên địa bàn tỉnh. 

- Trả lời ý kiến về việc sử dụng nhãn hiệu “Tâm Bình” gửi Sở Y tế ( Công 
văn 1472/KHCN-CS&SHTT ngày 15/11/2023). 

- Tổ chức họp Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở Sở KH&CN. Kết quả có 05 

sáng kiến đạt yêu cầu. 

- Ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả 

áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với sáng kiến đợt 2, năm 2023; đề nghị 

đánh giá chấp thuận sáng kiến và đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

cấp tỉnh của sáng kiến lần 1, đợt 2/2023 gửi thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh. 

5.2. Công tác KHCN cơ sở  

- Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2024. 

http://txng.bacgiang.gov.vn/
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- Hướng dẫn đôn đốc cơ quan chủ trì đề tài, dự án thực hiện năm 2023 hoàn 

thiện sản phẩm để tổ chức nghiệm thu đúng thời gian quy định. 

- Tổ chức họp các hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ KH&CN cơ sở kết thúc thời gian thực hiện. 

- Đôn đốc các huyện thành phố hoàn thành nội dung và thanh quyết toán 

ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh hỗ trợ năm 2023. 

- Tổ chức chấm điểm, đánh giá các phòng chuyên môn tham mưu giúp 

UBND huyện, thành phố về KH&CN năm 2023.   

- Tổ chức 07 hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cơ sở. 

- Công nhận kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Măng 

tre Tây Yên Tử).   

6. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 

- Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường tại 

Điện lực Lục Ngạn. Đăng tải Kết luận thanh tra theo quy định trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở KH&CN. 

- Thực hiện tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng và tiếp dân thường xuyên theo 

yêu cầu, trong tháng. 

- Ban hành Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở KH&CN năm 2024; 

- Cập nhập cơ sở dữ liệu: Công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư 

kiến nại, tố cáo trên hệ thống phần mềm của Thanh tra Chính phủ đúng thời hạn quy định 

7. Một số công tác khác 

- Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban 

hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

- Báo cáo Kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đóng góp của ngành khoa học và 

công nghệ  đối với phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2010-2022. 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2023. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ TTHC của Sở tại Trung tâm phục 

vụ Hành chính công của tỉnh đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng thời gian quy 

định. Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính phù hợp với công tác và nhiệm vụ 

được giao trên cơ sở tiết kiệm, có hiệu quả. 
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Phần II 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01/2024 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Quản lý đề tài, dự án cấp quốc gia 

- Phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế bảo quản Cát sâm, 
sâm cau theo GACP-WHO và làm nguyên liệu sản xuất cao sâm cau lâm dược trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét việc triển khai dự án 

“Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng 
sinh sản và thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học và theo hướng hữu cơ tại tỉnh 

Bắc Giang”. 

1.2. Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh 

- Tổ chức các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đợt 2/2024, trình Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về chủ trương, trình UBND 

tỉnh phê duyệt danh mục; thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp. 

- Đôn đốc Tổ chức chủ trì giao nộp sản phẩm để tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ 

hết thời gian thực hiện.  

- Thông báo kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ năm 2023. 

- Thông báo định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng năm 2025. 

- Tổ chức thẩm định dự toán kinh phí 02 nhiệm vụ bổ sung năm 2023, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ; an toàn bức 

xạ hạt nhân 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31/10/2023 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế 

hoạch số 47/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về Triển khai 

thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Tham gia ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; thẩm định công nghệ 

các dự án đầu tư theo yêu cầu tại bộ phận một cửa và các sở, ban, ngành. 

- Cấp phép giấy phép X-quang chuẩn đoán trong y tế (cấp mới, cấp lại) theo yêu 

cầu tại bộ phận một cửa. 

3. Hoạt động thông tin KH&CN; dịch vụ KH&CN 

- Duy trì hoạt động Website và các trang thông tin của Sở;  Biên tập, cập nhật 

các trang thông tin: skhcn.bacgiang.gov.vn; batex.vn; thongtinkhcn.com.vn. 
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- Phối hợp với Báo Bắc Giang xây dựng báo xuân Giáp Thìn 2024, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục KH&CN số tháng 01 năm 2024. 

- Thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ. 

-  Duy trì các hoạt động dịch vụ kiểm định, thử nghiệm theo nhu cầu của khách hàng. 

- Thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao các tiến bộ KH&CN cho các đơn vị 

sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trong và ngoài tỉnh. Tổ chức triển khai đẩy mạnh 

hoạt động dịch vụ các sản phẩm KH&CN.  

- Tiếp tục duy trì và triển khai các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch: số 239/KH-UBND ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Nâng cao 

năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai 

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Triển khai hoạt động ISO hành chính công: hướng dẫn UBND các xã, 

phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị cập nhật bằng chứng trên phần mềm. 

- Tham gia đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu của cơ quan 

liên quan (nếu có). 

- Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động thông báo và hỏi đáp về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Xử lý các Tin cảnh báo nhận được từ Văn 

phòng TBT Việt Nam. 

- Quản trị và cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử của 

Chi cục (bacgiang.tcvn.gov.vn). 

- Xuất bản Bản tin TBT số 01/2024. 

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến và KHCN cơ sở 

- Công tác SHTT và sáng kiến: Tiếp nhận hồ sơ sáng kiến phạm vi đánh giá 

ảnh hưởng cấp tỉnh đợt 2 năm 2023. 

- Công tác KHCN cơ sở: 

+ Tổ chức họp các Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ 

sở thực hiện năm 2024. 

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp 

cơ sở kết thúc thời gian thực hiện. 
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6. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 (sau khi có Quyết định phê 

duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức, thực hiện pháp luật năm 2024. 

- Báo cáo rà soát, báo cáo kết quả rà soát các văn bản QPPL, phục vụ hệ thống 

hóa kỳ 2019-2023 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh (Tháng 01/2024). 

7. Một số công tác khác 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2024 

- Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2024 

- Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20-01. 

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ TTHC của Sở tại Trung 

tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng thời 

gian quy định. Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính phù hợp với công tác và 

nhiệm vụ được giao trên cơ sở tiết kiệm, có hiệu quả. 

- Họp định kỳ: Họp lãnh đạo Sở hàng tuần, họp giao ban định kỳ tháng 01/2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- pth@bacgiang.gov.vn; 

- tranggt@bacgiang.gov.vn; 

- ngantn_btgtu@bacgiang.gov.vn; 

- vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn; 

- ducbg.psa@gmail.com; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Ngọc Trung 

 

mailto:vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn


Phụ lục 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO UBND TỈNH,  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO THÁNG 12 NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-KHCN ngày ..…/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT  Số/Ký hiệu VBCĐ Nội dung công việc Thời hạn 
Ngày hoàn 

thành 
Tiến độ Kết quả xử lý 

I ĐÃ THỰC HIỆN: 02 nhiệm vụ     

1  
6340/UBND-NC 

Ngày 03/11/2023  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông rà soát 

TTHC thuộc thẩm quyền quản 

lý hiện nay chưa được tiếp nhận 

trên Hệ thống thông tin 

giảiquyết TTHC để cập nhật, 

tiếp nhận, giải quyết trên Hệ 

thống thông tin giảiquyết 

TTHC của tỉnh và phải liên 

thông, đồng bộ với Cổng dịch 

vụ công quốc gia để người dân, 

doanh nghiệp theo dõi, đánh giá 

quá trình thực hiện. Yêu 

cầu100% hồ sơ TTHC của các 

sở, ngành và UBND cấp huyện, 

cấp xã phải đượctiếp nhận, giải 

quyết trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh 
 

10/12/2023 27/11/2023 Đúng hạn 
1514/KHCN-VP 

Ngày 27/11/2023 

2  
333/TB-UBND 

Ngày 21/7/2023 

TB Kết luận của Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh Mai 

Sơn tại buổi làm việc với Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh 

 30/10/2023 Đúng hạn 
298/BC-KHCN 

Ngày 30/10/2023 
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II ĐANG THỰC HIỆN: 07 nhiệm vụ (trong hạn)     

1  
3797/UBND-KGVX 

Ngày 10/7/2023 

V/v triển khai thực hiện Thông 

tư số 14/2023/TT-BKHCN 

ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

  
Chưa đến 

hạn 
 

2  
1950/UBND-KGVX 

ngày 20/4/2023 

V/v áp dụng định mức chi tiêu 

thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 

của Đề án 996 và Đề án 100 

31/12/2023  
Chưa đến 

hạn 
 

3  
2197/UBND-KGVX 

ngày 30/4/2023 

V/v nhân rộng và triển khai áp 

dụng công cụ công cụ 5S tại 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

31/12/2024  
Chưa đến 

hạn 
 

4  
25/KH-UBND ngày 

24/5/2023 

V/v Kế hoạch thực hiện Biên 

bản Ghi nhớ số 234-BB/TUBG-

TUTN về việc triển khai các 

biện pháp phối hợp, liên kết 

phát triển giữa hai tỉnh Bắc 

Giang và tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2023 -2025 và những năm 

tiếp theo 

10/01/2024  
Chưa đến 

hạn 
 

5  
30/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

V/v Kế hoạch thực hiện Biên 

bản Ghi nhớ số 245-BB/TUBG-

TULS về việc triển khai các 

biện pháp phối hợp, liên kết 

phát triển giữa hai tỉnh Bắc 

Giang và Lạng Sơn giai đoạn 

2023 -2025 và những năm tiếp 

theo 

 

15/1/2024  
Chưa đến 

hạn 
 

6  
31/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

221-KL/TUBG-TUHD về việc 

đẩy mạnh thực hiện các nội 

15/1/2024  
Chưa đến 

hạn 
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dung phối hợp, liên kết phát 

triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và 

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 

-2025 

7  
3149/UBND-NC 

Ngày 12/6/2023 

Thực hiện nghiêm chế độ thông 

tin báo cáo. Yêu cầu báo cáo 

phải gửi đúng thời hạn, số liệu 

báo cáo phải đầy đủ, chính xác; 

lãnh đạo các sở, cơ quan,đơn vị, 

địa phương phải duyệt kỹ báo 

cáo trước khi gửi UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh. Trường 

hợp để xảy ra tình trạng báo cáo 

không đúng hạn, không chính 

xác, không kịp thời cập nhật lên 

hệ thống thông tin báo cáo, 

người đứngđầu sở, cơ quan, 

đơn vị, địa phương sẽ phải chịu 

trách nhiệm trước UBND 

tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh 

  
Chưa đến 

hạn 
 

III  Chưa thực hiện: 0      
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